	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 700/QĐ-UBND
	Hoà Bình, ngày 21 tháng 3 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 7/8/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 16/TTr-BQLCKCN ngày 13/3/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình.
(Có Phụ lục chi tiết kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định số 2551/QĐ-UBND ngày 26/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình.

Điều 3. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan có liên quan đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở, Ngành có liên quan và niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hòa Bình.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh VP, Phó CVP Bùi Quang Toàn;
- Trung tâm HCC tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm tin học và Công báo;
- Lưu: VT, KSTT (Ng.24b).
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Quang


PHẦN I.
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 700/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình)

I. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình

	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí (nếu có)
	Căn cứ pháp lý

	* Lĩnh vực Thương mại trong khu công nghiệp

	1
	Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
	07 ngày làm việc
	Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình
	3.000.000đ/01 giấy phép
	- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ.

- Thông tư 143/2016/TT-BTC ngày 26/9/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Quyết định số 3416/QĐ-BCT ngày 18/8/2016 của Bộ Công Thương công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương.

	2
	Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
	05 ngày làm việc
	Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình
	1.500.000đ/01 giấy phép
	- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ.

- Thông tư 143/2016/TT-BTC ngày 26/9/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Quyết định số 3416/QĐ-BCT ngày 18/8/2016 của Bộ Công Thương công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương.

	3
	Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
	05 ngày làm việc
	Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình
	1.500.000đ/01 giấy phép
	- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ.

- Thông tư 143/2016/TT-BTC ngày 26/9/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Quyết định số 3416/QĐ-BCT ngày 18/8/2016 của Bộ Công Thương công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương.

	4
	Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
	05 ngày làm việc
	Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình
	1.500.000/01 giấy phép
	- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ.

- Thông tư 143/2016/TT-BTC ngày 26/9/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Quyết định số 3416/QĐ-BCT ngày 18/8/2016 của Bộ Công Thương công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương.

	5
	Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
	05 ngày làm việc
	Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình
	1.500.000đ/01 giấy phép
	- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ.

- Thông tư 143/2016/TT-BTC ngày 26/9/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Quyết định số 3416/QĐ-BCT ngày 18/8/2016 của Bộ Công Thương công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương.


II. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình

	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên TTHC
	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

	
	Lĩnh vực Thương mại trong khu công nghiệp
	

	1
	
	Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp
	Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ

	2
	
	Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp
	

	3
	
	Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp
	

	4
	
	Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp
	

	5
	
	Gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp
	

	6
	
	Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy phép kinh doanh hoạt động mua, bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ Công Thương
	

	7
	
	Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy phép kinh doanh hoạt động mua, bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa
	

	8
	
	Cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua, bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa
	

	9
	
	Cấp lại Giấy phép kinh doanh hoạt động mua, bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa
	

	10
	
	Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua, bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa
	

	11
	
	Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (gọi tắt là C/O) mẫu D
	


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TiNH HOA BINH Péc 1ap - T do - Hanh phic
$é: FOO /QP-UBND Hoa Binh, ngay 2/ thdng 3 nim 2018
QUYET PINH

Vé viée cong b6 Danh muc thi tuc hanh chinh thude tham quyen
giai quyet ciia Ban Quin ly cdc khu cong nghiép tinh Hoa Binh

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TiNH HOA BINH

Can cir Luat T4 chirc chinh quyén dia phuong ngay 19/6/2015;

Cén cir Nghi dinh s6 63/2010/ND-CP ngay 08 thang 6 nim 2010 cta Chinh

phtt vé kiém sodt thui tuc hanh chinh; Nghj dinh s6 48/2013/ND-CP ngay

14/5/2013 cGia Chinh pha stra di, bb sung mét sO didu cua cac Ngh1 dinh {ién quan

dén kiém sodt thu tuc hanh chinh; Nghi dinh s& 92/2017/ND-CP ngay 7/8/2017 cua

Chinh pha v& viéc sira d6i, bé sung mét s& diéu cha cac nghi dinh lién quan dén
kiém soat thu tuc hanh chinh;

Cén cir Théng tu s6 02/2017/TT-VPCP ngay 31/10/2017 ctia B trudng,
Chii nhiém Van phong Chinh phil huéng dn nghiép vu vé kiém soat thi tuc hanh
chinh;

) Xét d& nghj cha Trudng Ban Quén ly céc khu céng nghiép tinh tai Té trinh
sO 16/TTr-BQLCKCN ngay 13/3/2018,

QUYET DPINH:

Pitu 1. Cong b kém theo Quyét dinh nay Danh muc thii tuc hanh chinh
thude thdm quyén giai quyet ctia Ban Quan ly cac khu ¢ong nghiép tinh Hoa Binh.

- (C6 Phu tuc chi tiét kém theo).
Piéu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu e thi hanh ké tir ngay ky.

Bii bo cac thd tuc hanh chinh cong b tai Quyét dinh sé 2551/QP-UBND
ngay 26/12/2011 cta Chi tich UBND tinh Hoa Binh.

Pi¢u 3. Giao Vin phong UBND tinh chi tri, phéi hop véi Ban Quin ly cac
khu cong nghnep, 8¢ Théng tin va Truyén théng va co quan c6 lién quan dang tai
day di ndi dung cu thé ciia timg thii tuc hanh chinh duoc cong bb tai Quyét dinh
nay trén Céng Thong tin dién tir ca tinh, Trang Thong tin dién tir cua S¢, Nganh

c6 lién quan va niém yét cong khai thi tuc hanh chinh thuge thim quyén giai quyét
tai Trung tdm hanh chinh c¢dng tinh Héa Binh.







Piéu 4. Chanh Vin phong Uy ban nhan dan tinh, Trudng Ban Quan ly cac®
khu cdng nghiép tinh, Giam doc S& Thong tin va Truyén théng, Chi tich Uy ban
nhén din céac huyen thanh phd, Chii tich Uy ban nhan dan céc x4, phudng, thi trin
va cdc t chire, ca nhan ¢6 lién quan chju trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./!

Noi nhén:

- Nhu Dicu 4;

- Cyc KSTTHC — Vian phéng Chinh phu;
- Thuémg tryc Tinh tdy;

- Thuding tryc HDND tinh;

- Chu tich UBND tinh;

- Chanh VP, Phé CVP Bii Quang Toan;
- Trung 1dm HCC tinh;

- Cang théng tin dién fir tinh;

- Trung tim tin hoc va Cong bio;

- Lau: VT, KSTT (Ng.24b). Nguyén Vin Quang

%







PHAN 1.

DANH MUC THU TUC HANH CHINH THUQC THAM QUYEN
GIAI QUYET CUA BAN QUAN LY CAC KCN TiNH HOA BiNH
(Ban hanh kém theo Quyét dinh sé : F0O/QP-UBND ngay RA thdng 3 ndm 2018
ciia Chit tich UBND tinh Hoa Binh)

I. Danh muyc thi tyc hanh chinh méi ban hanh thudc thAim quyén gidi
quyét ctia Ban Quan Iy cdc khu cdng nghigp tinh Hda Binh

TT

Tén tha tyc
hanh chinh

Thoi
han
giai

quyét

Bja
diem
thye
hign

Phf, 1§ phi
(néu c6)

Cén o phip ly

* Linh vge Thuong

mai trong khu ¢6ng nghip

Cip Gidy| 07 | Trung {3.000.0004/01 |- Nghij dinh s6 07/2016/NP-CP ngay
phép thanh | ngay| tdm | gidy phép 25 thang 01 n&m 2016 quy dinh chi
1 lt4p  van| 1am | Hanh tiét Luat Thuong mai v& Vin phong
phong dai | vigc | chinh dai dién, Chi nhénh cta thuong nhén

dién cla cdng nudc ngoai tai Viét Nam.
thuong nhén tinh Hoa - Théng tu sé 11/2016/TT-BCT ngly
nuéc  ngoai Binh 05 thang 7 nim 2016 quy dinh bigu
tai Viét Nam mflu thye hién Nghj dinh
s6 07/2016/ND-CP ngay 25 thang 01

nam 2016 cta Chinh pha,

- Théng tu 143/2016/TT-BTC ngay
26/9/2016 cua BO Tai chinh quy
dinh mic thu, ché d6 thu, ndp 18 phi
cép gidy phép thanh l&p Vin phong
dai dién cta td chic xtc tién thirong
mai nudc ngodi, thirong nhin nudc
ngodi tai Viét Nam.

- Quyét dinh s 3416/QD-BCT ngiy
18/8/2016 cua B Cong Thuong cong
bd thtt tuc hanh chinh méi ban hanh,
thty tuc hanh chinh sira 85i, bd sung
hofc thay thé, thi tuc hanh chinh bj
htty b hofic bai bé thue thim quyén
gidi quyet cha By Cong Thuong.

(PR |







Cip lai Gidy| 05 Trung | 1.500.000d4/01 |- Nghi dinh s6 07/2016/NB-C}’ ngiqf
phép thanh | ngdy | tim gidy phép 25 théng 01 nam 2016 quy dinh chi
lap Vin | lam Hanh tiet Luit Thuong mai vé Vin phong
phong dai | viéc chinh dai dién, Chi nhinh cda thuong nhin
dién cua cong nuée ngoat tai Viét Nam
thuong nhéan tinh Hoa - Théng tu s§ 1 l!2016fTT BCT ngay
nuwec  ngoai Binh 03 thdng 7 nam 2016 quy djnh biéu
tai Viét Nam m.au thye hién Nghj dinh
50 07/2016/ND-CP ngay 25 thing 01
nim 2016 ctia Chinh phi.
- Thdng tu 143/2016/TT-BTC ngiy
26/9/2016 cua B§ Tai chinh quy
d1nh muc thu, ché d¢ thu, ndp 1é phi
cap gidy phep thanh l3p Vin phong
dai dién cua td chire xiic tién thuong
mal nudc ngodi, thuong nhin nuéc
ngodi tai Viét Nam,
- Quyét dinh s6 3416/QP-BCT ngay
18/8/2016 cua B$ Cong Thuong cong
bd th tyc hanh chinh méi ban hanh,
thés wic hanh chinh sira ddi, b6 sung
hofc thay thé, thi tuc hanh chinh bi
hiy bo ho¥c bai bd thuge thim quyen
giai quyét cia BQ Céng Thuong.
Dieu chinh| 05 Trung | 1.500.0004/01 | - Nghi dinh 50 07/2016/ND-CP ngay
Gidy phép | ngay tam gidy phép 25 thang 01 nim 2016 quy dinh chi
thanph 13p Vin | lam Harh tiét Lust Thuong mai v& Vin phong
phong  dai| viéc | chinh dai dién, Chi nhanh cua thuong nhan
dién cua cong nudce ngoai tai Viét Nam.
thuong nhin tinh Hoa - Thdng tu 56 11/2016/TT-BCT ngay
nuéc  ngoai Binh 05 thang 7 nam 2016 quy dinh biéu
tai Viét Nam n15u thuc hién Nghi dinh
s 07/2016/ND-CP ngay 23 thang 01
ndm 2016 cua Chinh phu.

- Théng tr 143/2016/TT-BTC ngay
26/9/2016 cua BJ Tai chinh quy
dinh muc thu, ché db thy, ndp 1€ phi
cép gidy phép thanh lap Vién phong
dai dién cua t6 chire x0c tién thuorng
mai nuoc ngoai, thuong nhdn nudc
ngoai tai Viét Nam.,

- Quyét dinh so 3416/QD-BCT ngay
18 '8/2016 clia B Cong 'I'huong cdng
bd thd tyc hanh chinh mdi ban hénh,
thi tuc hanh chinh stra dox, b sung
hogc thay thé, thu me hanh chinh bi
hiy ba hode bai bo thude thdm quyén
giai quyet cua B¢ Cong Thuong.








Gia han Giday | 03 Trung | 1.500.0004/01 | - Nghj dinh s6 07/2016/ND-CP ngay
phép thanh | ngay tam gidy phép 25 thang 01 n3m 2016 quy dinh chi
lap Vin | lam Héanh tiét Luat Thuong mai vé& Vin phong
phong  dai | viée chinh dai dién, Chi nhinh ctia thuong nhén
dién cta cdng nuée ngodi tai Vigt Nam
thuong nhén tinh Hoa - Théng tu s6 11/2016/TT-BCT ngay
nude  ngoai Binh 05 thdng 7 ndm 2016 quy dinh biéu
tai Viét Nam miu thyc hién Nghji dinh
s6 07/2016/ND-CP ngay 25 thang 01
nim 2016 cda Chinh phi.
- Théng tu 143/2016/TT-BTC ngay
26/9/2016 cia By Tai chinh quy
dmh muc thu, ché d6 thu, ndp 18 phi
cap gidy phép thanh lap Vﬁn phéng
dai dién ciia t§ chire xtic tién thuong
mai nude ngoai, thuong nhan nude
ngoai tai Viét Nam.
- Quyét dinh sé 3416/QP-BCT ngay
18/8/2016 cua B§ Cong Thuong cdng
bd thit tuc hanh chinh méi ban hanh,
thti tuc hanh chinh sira d6i, bd sung
hofic thay thé, thd tuc hanh chinh bj
hiy bo hozc bai bo thude thdm quyén
gidi quyét cia BY Cong Thuong,
Chim  dut| 05 Trung | 1.500.0004/01 | - Nghij dinh s6 07/2016/ND-CP ngay
hoat ddng cUia | ngdy | tAm gidy phép 25 thing 01 nim 2016 quy dinh chi
Vin phong | lam Hanh tiét Luat Thuong mai v& Vin phing
dai dién cina | viée chinh dai dién, Chi nhénh ctia thwong nhén
thuong nhan cong nude ngodi tai Viét Nam.
nudc  ngodi tinh Hoa - Théng tuw 56 11/2016/TT-BCT ngay
tai Viét Nam Binh 05 thing 7 ndm 2016 quy dinh biéu

mau thuc hi€n Nghji dinh
s8 07/2016/ND-CP ngay 25 thang 01
nim 2016 cia Chinh phi.

- Thong tr 143/2016/TT-BTC ngay

26/9/2016 cia BY Tai chinh quy

dinh mifc thu, ché dd thy, ndp 1 phi -
cdp gidy phép thanh lép Vin phong

dai dién cua t6 chic xic tién thuong

mai nuéc ngodi, thuong nhin nudc’
ngodi tai Viét Nam.

- Quyét dinh sé 3416/QD-BCT ngay

18/8/2016 ctia B§ Céng Thuong cbng

b6 tht tuc hanh chinh méi ban hanh,

thi tuc hanh chinh soa déi, bd sung

hogc thay thé, thi tuc hanh chinh bi

hily b6 hodic bai bo thude thdm quyén

gidi quyét cua B Céng Thuong,








II. Danh muyc thii tuc hanh chinh bj bai bé thude thim quyeén giii quyét

ciia Ban Quan ly cac khu cdng nghiép tinh Hoa Binh

STT

S6 hd so
TTHC

Tén TTHC

Tén VBQPPL
quy dinh viéc
bii bé TTHC

Linh vire Thwong mai trong khu céng nghiép

Cép Gily phép thanh [ap van phong dai
dién thuong mai ctta thuong nhdn nuée
ngoai dat tru s& tai khu cong nghiép

Cap lai Gidy phép thanh ldp vin phong
dai dién thuong mai cia thuong nhén
nuwdc ngoai dit try so tai khu cong

nghiép

Diéu chinh Gidy phép thanh lip van
phong dai dién thuong mai cia thuong
nhén nude ngoai dat tru s& tai khu cdng

nghiép

Gia han Gidy phép thanh lip vin phong
dai dién thuong mai clia thuong nhin
nuwoc ngoai dit tru sé tai khu céng

nghiép

Gia han va diéu chinh Gidy phép thanh
13p van phong dai dién thuong mai cia
thuong nhdn nudc ngoai dit try s& tai
khu c6ng nghiép

Cap Glay chiig nhén dau trr dong thai
1a gidy phép kinh doanh hoat déng
mua, ban hang hod va céc hoat ddng
lién quan tryc tiép d¢én mua ban hang
hoa trong truong hop nha dau tu nude
ngoai 14n diu dau tu vao Vigt Nam sau
khi c6 y kién chép thuin bing van ban
cua B6 Céng Thuong

E)1eu chinh Glay chimg nhin diu tu
ddng thai 1a gify phép kinh doanh hoat
déng mua, ban hang hoa va cic hoat
dong lién quan tryc tiép dén mua ban
hang hod

Cap Giay phép kinh doanh hoat déng
mua, ban hang hod va cic hoat ddng
lién quan true tiép dén mua bén hang
hoa

Nghi d&inh sb
07/2016/ND-CP
ngay 25/01/2016
quy dinh chi tiét
Ludt  Thuong
mai vé& Vin
phong dat dién,
Chi nhianh cua
thuong nhan
nudc ngoair tai
Viét Nam;
Thong tr sb
11/2016/TT-
BCT ngay
05/7/2016 quy
dinh bidu mau
thuc hién Nghi
dinh sb
07/2016/ND-CP
ngay 25/01/2016
cta Chinh phi








Cip lai Gidy phép kinh doanh hoat
dong mua, bin hang hoa va cic hoat
ddng lién quan tryc tiép dén mua bin
hang hod
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Stra d6i, bd sung Gidy phép kinh doanh
d6i véi hoat déng mua, ban hang hoa
va cdc hoat ddng lién quan tnrc tiép
dén mua ban hing ho4
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Cép Giy chimg nhan xuft x& hing hoa
(goi tit 13 C/0) mfu D








PHAN IL
NOI DUNG CU THE CUA CAC THU TUC HANH CHINH

L. LINH VU'C THUONG MAI TRONG KHU CONG NGHIEP
1. Cip Gidy phép thanh lip Vin phdng dai dién ciia thwong nhin nudce
ngoai tai Vi¢t Nam -
1.1. Trinh tir thye hién:
- Thuong nhin nude ngoal ndp hd so trure t1ep hodc qua duong buu dién hodc

truc tuyén (néu du didu kién 4p dung) dén Ban Quén ly cdc khu cdng nghiép tinh
Héa Binh.

- Trong thoi han 03 ngay lam vige ké tir ngay nhén duge hd s0, Ban Quan ly
céc khu cong nghiép tinh Hoéa Binh kiém tra v yéu céu b sung, néu hd 50 chua
day du, hop lé. Viée yeu cau bd sung hé so duge thuc hién t8i da mot lan trong
sudt qua trinh giai quyét hd so.

- Trir trudng hop quy dinh tai Khodn 4 Diéu 11 Nghi dinh 07/2016/ND-CP,
trong thoi han 07 ngay lam viéc ke tir ngay nhan du hd so hop le,, Ban Quan ly céc
khu cdng nghiép tinh Hoa Binh chp Gidy phep cép hoic khéng cip Gidy hép thanh
14p Vian phong dai dién cho thuong nhin nudc ngoai. Trudng hop tir choi cip phép
phati c6 van ban néu rd ly do.

- Truong hop néi dung hoat ddng ctia Van phdng dai dién khéng phu hop véi
cam két coa Viét Nam hoic thucmg nhan nude ngodi khong thudc quoc gia, viing
Janh thd tham gia didu udc qudc té ma Viét Nam 14 thanh vién, viéc thanh l4p Vin
phong dai dién phai dugce sy chip thuin cia B§ truong, Thi trudng co quan ngang
B§ quan ly chuyén nganh (sau diy goi chung la B trudng B quan 1y chuyén
nganh) va trudng hop viée thanh 18p Van phong dai dién chua duoc quy dinh tai
van ban quy pham phap ludt chuyén nganh, Co quan cép Gidy phep gui vin ban
ldy ¥ kién cha BS quan Iy chuyén nganh trong thoi han 03 ngdy lam viée ké tir
ngay nhin di hd so hop 1. Trong thoi han 05 ngdy lam viée, k& tir ngdy nhan dugc
vin ban xin y kién cia Co quan cdp Glay phep, Bé quéan ly chuyén nganh ¢6 van
ban néu 1d v kién ddng ¥ hoic khéng dong y cap phép thanh lap Vén phong dai
dién. Trong thoi han 05 ngdy lam viée, ké tir ngay nhin duge y kién cta Bb quan
Iy chuyén nganh, Co quan cap Gidy phép cap hoic khong cép Gidy phép thanh lap
Vian phong dai dién cho thuong nhin nuéc ngodi. Trudng hep khong cép phép
phai c6 vin ban néu ré ly do.

1.2. Ciach thire thyc hién:

- Ngp hd so truc tiép tai Trung tim Hanh chinh céng tinh Hoa Binh.
- Qua buu dién
- Qua internet.

1.3. Thianh ph.‘m hd so

1. Bon dé nghj cdp Gidy phép thanh lap Vin phong dai dién theo mau cia B
Céng Thuong do dai dién ¢ thdm quyén cua thwong nhén nude ngodi ky;







2. Ban sao Gidy ding ky kinh doanh hogc gidy t& c6 gié tri trong duong ctia
thuong nhin nudc ngoai;

3. Vin ban clia thuong nhin nudc ngodi ci/bd nhiém ngudi ding diu Vin
phong dai dién;

4. Ban sao bdo cdo tai chinh cé kiém toén hofc van ban xac nhin tmh hinh
thye hién nghia vy thué hodc tai chmh trong ndm tai chinh gin nhit hoic glay to co
gia tri tucmg duong do co quan, t& chirc ¢6 tham quy én noi thuong nhan nudc ngoai
thanh l4p cap ho¥c xdc nhén, chimg minh sy tbn tai va hoat dong cia thwong nhin
nudc ngoai trong nam tai chinh gan nhat;

5. Bén sao h{ chiéu hoic gidy chimg minh nhan dan hoc thé cin cude cong
dan (néu la ngudi Vigt Nam) hodc ban sao hd chiéu (néu 14 ngudi nudce ngodi) cha
ngudi dimg dau Van phbng dai dién;

6. Tai liéu vé& dja diém du kién dat tru s& Van phong dai dién bao gc"im

- Ban sao bién ban ghi nho hoac thoa thuan thué dija diém hoac ban sao tai
lidu chimg minh thwong nhan cé quyén khai thac, sir dung dia diém dé dat tru s&
Vin phong dai dién;

- Ban sao tii ligu vé dia didm du kién dit try s& Van phong dai dién theo quy
dinh tai Didu 28 Nghj dinh 07/2016/ND-CP va quy dinh phép lujt ¢4 lién quan.

7. Thanh phan hd so quy dinh tai Khoan 2, 3, 4, 5 (46 véi truong hop ban sao
ho chiéu ciia ngudi dimg dAu Van phong dai dién 13 ngudi nuée ngoai) phai dich ra
tiéng Viét va ching thl,rc theo quy dinh cta phip lut Viét Nam. Ban sao Gidy ding
ky kinh doanh hoic gidy t& c6 gia trj twong duong cia thuong nhén nuéc ngodi pha1
dugc co quan dai dién ngoai giao, co quan {fnh su cda Viét Nam & nudc ngoai
chimg nhén hoéic hgp phap hoéa 1anh sur theo quy dinh cta phap luat Viét Nam.

1.4. S6 Iwgng hd so: 01 b hé so.

1.5. Thoi han gidi quyét: 07 ngay 1am viée ké tir ngdy nhén dit hé so hop 1&.

1.6. Co quan thue hién: Ban Quén ly cdc khu ¢dng nghiép tinh Hoa Binh

1.7. P6i twgng thire hi¢n thi tuc hanh chinh: Thuong nhén nudce ngoai dit
tru s& trong khu céng nghiép.

1.8. Két qua thyc hién thii tyc hanh chinh: Gidy phép thanh 14p Vin phong
dai dién

1.9. Lé phi: 3.000.0004/01 gidy phép

1.10. Tén miu don, miu t& khai: mdu Mb-1 Théng tr s§ 11/2016/TT-
BCT

1.11. Yéu c:’iu didu kién thyc hién thi tuc:

Thu’ong nhén nuéc ngodi duge cap Gidy phép thanh lap Van phong dai dién
khi dap img cac diéu kién sau;

1. Thuong nhén nude ngodi dugce thanh lap, dang ky kinh doanh theo quy
dinh ctia phap lut quc gia, ving {anh tho tham gla didu uGe qudc t& ma Viét Nam
1a thanh vién hodic duge phép luit cde quéc gia, viing lanh thd ndy céng nhan;







2. Thuong nhin nude ngodi di hoat dbng it nhit 01 nam, ké tir ngay duge
thanh 1dp hodc ding ky;

3. Trong trudmg hop Giéy dang ky kinh doanh hoic gidy t& c6 gia tri tuong
ducrng cua thwong nhén nuéc ngodi ¢o quy dinh théi han hoat ddng thi thdi han dé
phai con it nht 14 01 ndm tinh tir ngdy ndp hd so;

4, Noi dung hoat dong cua Vﬁn phbng dai dién phat phu hop véi cam két ctia
Viét Nam trong céc didu uéc qubc t& ma Viét Nam 1a thanh vién; '

5 anong hop ndi dung hoat déng ciia Vén phong dai dién khong phu hop véi
cam ket cua Viét Nam hoidc thucrng nhin nuéc ngoai khong thugc quoc gia, viung
lanh thd tham gia didu udc qubc € ma Viét Nam 13 thanh vién, viée thanh 14p Vin
phong dai dién phai duge sy chip thudn cia Bf trudng, Thi truzéng co quan ngang
B§ quin ly chuyén nginh (sau ddy goi chung la B trudng B§ quéan ly chuyén
nganh).

1.12. Cin cl'r phap Iy cia thi tuc hanh chinh:

-Nghij dmh so 07/2016/ND-CP ngay 25 thang 01 nim 2016 quy dinh chi tiét
Luat Thuong mai v& Vin phong dai dién, Chi nhénh cda thwong nhén nuéce ngoai tai
Viét Nam.

- Théng tur s6 1 1/2016/TT-BCT ngy 05 thing 7 nam 2016 quy dinh bidu miu
thire hién Ngh; dinh s6 07/2016/ND- CP ngdy 25 thang 01 nim 2016 cta Chinh phi

quy dinh chi tiét Ludt Thuong mai vé Vin phong dai dién, Chi nhénh ciia thuong
nhén nudc ngoai tai Viét Nam.

- Thong tr 143/2016/TT-BTC ngay 26/9/2016 cia B Tai chinh quy dlnh
mur¢ thu, che dé thu, nt;)p 1& phi cdp gify phép thanh 1ip Vin phong dai dién cua td
chire xtc tién thuong mai nudc ngoai, thuong nhan nudc ngoai tai Viét Nam.

- Quyét dinh s 3416/QD BCT ngay 18/8/2016 cia B Céng Thuong cdng bd
thit tuc hanh chinh méi ban hanh, thii tuc hanh chinh sira dm, bd sung hofc thay thé,
thil tuc hanh chinh bj hity bd hodc bii bd thude thim quyén gidi quyét ctia Bo Céng
Thuong./.







Maéu MD-1

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pe lip - Tw do - Hanh phiic

Pia diém, ngay.... thdng... ndm....

PON DE NGH] CAP/CAP LAI GIAY PHEP THANH LAP
VAN PHONG DAI DIEN

Kinh g weocennreeemsmmenasereessaoneas (tén Co quan cép Gidy phép)
Tén thuong nhén: (tén trén Gidy phép thanh 14p/Dang k¥ doanh nBRIEP)......eurvermreereessmsaerinns
Tén thuong nhén bing tiéng Anh: (ghi bAng Chif in HO&)....ceererrirrsessrnasssssssssmemsssssssrssaesseossans
TEN tHUONG NNAN VIEE tA.uuurvvererrersesssssssssosressrsssnssisrsnstssssassresssrasisesssessisssassssssosssonsasasssossssssassisn

Giéy phép thanh 14p/Dang ky doanh nghigp/M4 s doanh nghjép . Ngay cdp: .../...........Co
QUAN CAD! covvvvueusasciressmemmessaserssssesmmsesssessssesossasssses

Thdi han cdn lai ctia Gidy phép thanh l4p/Dang ky doanh ngluép

-------------------------------------

----------------------------------------------

Dia chi try s& chinh: (dia chi trén Gidy phép thanh 14p/Ping ky doanh nghiép).......ocoverrneronees
S8 121 KBOAN:..c.cvecvvsersierensessssensonns tai Ngan hang:......ccccovcvervenrinncnens
Dién thogi:.....coueriiiniianas Faxt.cinrsrans Emaili..cciiiienaes WebsHE:.....orvserusresrarnsenrs

Vin phong dai dién da duoc cAp phép thanh lap tai Vit Nam va dang hoat dong (néu c6):
Vin phong dai dién s6 1:

TEn Van phong dal di€ni. ..o reeeriosersasarssrasesssneressesssrensatessrssssssresssstisasssssns
Gidy phép thanh 13p Van phong dai dién sb:... Ngay cdp.../.../.......CO quan cAp:..omenn..
M S0 THUE:......cveeeveertesenesssmsssensssssssesmsssssssssnsarsssssesmssssssossrosssssessasssssassssmmtoesmsesecrmmesesessessensessssoss
Dién thoaii....reerrsires Fax:..... Emaili.onenee. Website: (n€u ¢6)u.vrerenrneee.
No¢i dung hoat dong cia Vin phong dai dign:.......ovecrvmonnriionnisninieniseeisssssrasssessses
Vin phong dai dién sé ...: vaesrressernernesasee (khai bao tuong tu nhu trén)

Vian phong dai dién d3 duqc clp phép thémh 1ap tai Vigt Nam va dd chim dint hoat déng, bac gdm
ca chim dint hoat ddng theo khoan 1 Didu 18 Nghj dinh s 07/2016/ND-CP (néu cd):

Vin phong d3i dién sb .
Tén Vin phong dai dlén
Gidy phép thanh 1ap Vin phong dai dién sé:... Ngay cip..../.../....... Co quan cép:
N&i dung hoat dgng cia Vin phong dai dién:

..............................................................................................................

..................

................................................................................

Thoi didm Co quan ¢ip Gidy phép céng b viéc chdm dirt hoat AONEG: oot rnerrreeeecernvereervrene
Vi phong d2i didn $0 wluveeneiveceesisienescreceereserense (khai béo twong tu nhur trén)
D2 nghi cp (cip lai) ' Gidy phép thianh 1dp Vin phong dai di¢n s6 ... 2 nhwr sau:
Tén Vin phong dai dign:.
Tén giao dich bing tiéng Anh:

..................................................................................

.......................................................................................................

! Thuomg nhén lya chon cép hoic cap lai (vife cdp lai dp dung cho trrimg hep cép lzi theo khoan | Diéu 18 Nghj
dmh 6 07/2016/ND-CP),

? Thuong nhan i khai bdo trén co sd thir ty cic Vin phong dai dién 04 duge cAp phép trude do.
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TEN VI 1A (D81 CO): rrvrerersrenrsnssesersmsssnsssssssnsssemmessonersssessmossssssssssatesessessiessessisnessasssnresssssssssssessssans

Dia diém 43t try s& Vin phong dai dign: (ghi s6 nha, dudmg/phé, phudng/xa, quinhuyén,
HIRABANN PHS)..oo.ecsreresesssssssssssesssessassssasessmssmsssseossssensrasssmssassssiossasenssssssnssonsassases

N$i dung hoat djng cta Vin phong dai di¢n: (néu linh vyre hoat d9ng, cdng viée thye hign)

Théi han ciia Gidy phép thAnh JD: ..ovvveeeciieeie e creseerere e setsssrenrrsese s cnraessesersens
Ngudi dimg ddu Van phong dai dién’:

Ho VAN viirieienivniecermianinarainenes Gidi tinh: ..o
QUAC HCR e ervrevrrerernnnsssaseserrerensmrereeesreserernseraneereesnrermennensennnsssnssnnnsnsesmmmsmssrers
S dinh danh c4 nhan/Chimg minh nhin dAn/HB chidli:......uuveereeeereoccommnssansessssesssssmeserssenseoss
Ngay cap....cufreeeeisrnnneenen Noi CAD v vuersunesssssmsssssstsesassasabsssnsass st sssrnssratsssessnssesssses stvasasasnens

Noi ding ky Iiu trid (dm voi ngudi nuée ngoal)/N of dang ky thudng tri (ddi voi ngudi Viét

Chuing tdi cam két:
1. Chiju trédch nhiém v& sy trung thyre va chinh x4c cta ndi dung Don dé nghj va hd so kém theo.

2. Chap hanh nghidm chinh quy dinh cia Nghi dinh s6 07/2016/ND-CP, phap lujt Viét Nam lién
quan dén Vin phong dai di¢n cia thuong nhin nudce ngoii tai Viét Nam va cédc quy dinh clia G1ay
phép thanh 14p Vin phong dai dign./.

Dai dién c6 thdm quyén cia thuong nhén nude ngoat
Ky, ghi 3 ho tén va déng ddu (néu cé)

? Trudng hgp ngudi ding diu Vin phong dai di¢n 12 ngudi Viér Nam di duge cdp s6 dinh danh ca nhan, chi ké khai
ho va tén, 56 dink danh ¢4 nhin.







2. CAp lai Gidy phép thanh 1ap Vin phong dai dién cita throng nhéin
nude ngoai tai Viét Nam

2.1. Trinh tir thye hién:

1. Thuong nhan nudc ngoai thuc hién thit tyc cp lai Gidy phep thanh lap Vin
phong dai dién dbi véi truémg hqp quy dinh tai Khoan 1 B1eu 18 Nghi dinh
07/2016/ND-CP trong th&i han 30 ngay ké tir ngay théng béo v& viéc chdm dirt hoat
ddng Van phong dai dién tai noi chuyen di. Qua thoéi han néu trén, thuong nhéan
nudc ngoai phéu thyc hién thu tuc cip Gidy phép thanh l4p Vin phong dai dién theo
quy dinh tai Biéu 10 va Didu 11 Nghj dinh 07/2016/ND-CP.

2. Thuong nhan nuéc ngodi ndp hd so truc tiép hoflc qua dudng buu dién
hogic trirc tuyén (néu di didu kién ap dung) dén Co quan cip Gidy phép

3. Trong thdi han 03 ngay [am vige ké tir ngdy nhén duge hé so, Co quan cap
Glay phép kiém tra va yéu cdu bo sung néu hé so chua diy du, hop 18. Viéc yéu cdu
bd sung hd so dugc thure hién t6i da mét 14n trong sudt qua trinh giai quyét ho so.

4 Trong th&i han 05 ngay lam vige k& tir ngay nhan da ho so hop 18, Co quan
cap Gily phep cp lai Glay phép thanh 14p Vén phong dat dién. Truong hop khéng
cép lai phai ¢6 van ban néu rd 1y do.

2.2. Cach thire thuce hién:
- Nop hd so tryc tiép tai Trung tdm Hanh chinh cong tinh Hoa Binh.
- Qua buu dién
- Qua internet.

2.3. Thanh phz’in, s0 lurgng hd so:

a) Thanh phan hé so

1. Trudng hep cap lai theo quy dinh tai Khoén 1 Didu 18 Nghj dinh
07/2016/NP-CP, hd so 01 bd bao gdm:

a) Bon d& nghi cdp lai Gidy phép thanh 1ap Vin phong dai dién theo miu clia
B Cong Thuong do dai dién co tham quyeén cla thuong nhan nudc ngoai ky;
b) Théng béo vé viéc chim dit hoat dong Van phong dai dién giri Co quan

cip Gidy phép noi chuyén di theo quy dinh tai Diém a Khoan 1 Pidu 36 Nghj dinh
07/2016/ND-CP;

¢) Ban sao Giéy phép thanh 1dp Van phong dai dién di dugc cép;
d) Tai lidu vé dia diém dy klen dat tru s& Van phong dai dién noi chuyen dén
theo quy dinh tai Diém e khoan 1 Didu 10 Nghi dinh 07/2016/ND-CP.

2. Truong hop cap lai theo quy dinh tai Khodn 2 Dxeu 18 Nghi dinh
07/2016/ND-CP, hd so 01 b3 bao gbm: Pon dé nghi cép lai G:ay phep thanh 1&p Chi
nhanh theo mau cia B4 Céng Thuong do dai dién ¢6 thim quyén cia thurong nhan
nude ngoai ky.

b) S6 lugng hd so: 01 bd hd so
2.4. Thoi han gidi quyét: 05 ngay 1am viée k& tir ngdy nhén da hd so hop 1&.
2.5. Co quan thye hi€n: Ban Quan ly cic khu cdng nghiép tinh Hoa Binh
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2.6. Poi tu‘gng thue hién tha tuc hanh chinh: Thuong nhan nudc ngoai dat
~ tru s¢ trong khu cong nghiép.

2.7. Két qua thye hién thu tuc hanh chinh: Gidy phép thanh l&p Vian phong
dai dién

2.8. L& phi: 1.500.0004/01 gidy phép

29. Tén miu don, miu t& khai: miu MP-1, miu MP-2 Thong tu

11/2016/TT-BCT

2.10. Yéu cdu, didu kién thue hién thd tye:

Thuong nhan nuée ngodi lam thi tuc cép lai Gidy phép thanh lap Vin phong
dai dién trong nhimg truéng hop sau:

1. Chuyén dja diém d3t tru s& cia Vin phong dai diq,n tir mdt tinh, thanh phd
true thufe Trung uvong, hodc khu vue dia ly thugc pham vi quan 1y ctia mét Ban
quan ly dén mét tinh, thanh phd truc thude Trung wong khéc hodc khu vuc dia ly
thudc pham vi quan 1y cia mét Ban quén 1y khac.

2. Gidy phép thanh 13p Vin phong dai dién bj mét, bi hiy hoai, bi hu hong
hodic bj tiéu hiy dudi mei hinh thic.

2.11, Can ar phép Iy ciia thu tyc hanh chinh:

- Nghj dinh so 07/2016/ND-CP ngay 25 thing 01 nim 2016 quy dinh chi tiét

Luat Thuong mai vé Vin phong dai dién, Chi nhénh cda thuong nhin nudc ngoai tai
Viét Nam.

- Théng tu sé 11/2016/TT-BCT ngay 05 thdng 7 nim 2016 quy dinh bidu miu
thue hién Nghj dinh s6 07/2016/ND- CP ngay 25 thang 01 ndm 2016 ctia Chinh pht
quy dinh chi tiét Luat Thuong mai vé Van phong dai dién, Chi nhénh cia thuong
nhan nudc ngoai tai Viét Nam.

- Thong tu 143/2016/TT-BTC ngay 26/9/2016 cta B§ Tai chinh quy dinh
mure thu, che d¢é thu, nop 1é phi cip gnay phép thanh 1dp Vin phong dai dién cia td
chirc xic tién thuong mai nuéc ngodi, throng nhin nude ngodi tai Viét Nam.

- Quyét dinh sb 3416/QD-BCT ngay 18/8/2016 ciua Bo Cong Thuong cong b
thd tuc hanh chinh mdi ban hanh, th tuc hanh chinh stra dm b sung hogc thay thé,

thii tuc hanh chinh bi hiy bd hofic bii bo thudc thim quyén giai quyét ciia B4 Céong
Thuong,
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Méu MD-1

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Pjc ldp - Ty do - Hanh phae

Pia diém, ngay.... théng... nam....

PON PE NGH] CAP/CAP LAI GIAY PHEP THANH LAP
VAN PHONG DAI DIEN

26101 1) T (tén Co quan cip Gidy phép)
Tén thuong nhén: (tén trén Gify phép thanh 1ap/Dang ky doanh nghigp)..........eeeeeesrisseisesenes
Tén thuong nhan bang tiéng Anh: (ghi bAng chil in h0A)......uevuveemeeerrisiemmirensrissssssnsssnsessessons
TE0 thUong MHAN VIEL thl.......cvveueeesrueessanearsseessseesssssessassamssessissssressssssssssssessmssssessessessssasesssssssnnas

Gidy phép thanh lip/Ding ky doanh nghiép/Ma s0 doanh nghiép: ... Ngay cdp: ../.../........ Co
GUAN CHP? sovveruisssonersraossesssrsssosssrsansssstissasiissssssasessstsiost s sasassessainssassessssssnterasassessstossonssssessssns ssasase

Thdi han cén lai ciia Gidy phép thanh lap/Pang Ky doanh nghi€p:........serersciosssesemasnions
Dia chi try s& chinh: (dia chi trén Gidy phép thanh 14p/Dang k¥ doanh nghidp)......cveevrsrssserne
S6 tai KNOAN:.uuvevrerrerssensssonrsemsareanas tal NEAN BANG:..couorurcrrecrcasrasssesersonssrsssssmniesssssessssansessasnne
DPién thoai:.....ccovvreverrvenrerens FaX:...coovcranivees Emaili.....covorercvrerseeernens Website i

Vin phong dai dién &4 duge cip phép thanh 14p tai Viét Nam va dang hoat ddng (néu co):
Vin phong dai dién sd 1:

Tén Vin phong dal difNi.... e sesiesses e rssess s s cresasssssre sasssoassrasnes
Gidy phép thanh 14p Vin phong dai dién sb:... Ngdy cép..../..../.......Co quan cipi....nnnn.....
Mi sb thué:..... febebebmesraNteastas s bLbe s aranset s s sen rders e et s rn e brr e sue sk b ne e e et s daaenenerasasanesentaeeerases
Dién thoai:.......cecvrersenernsnn FaXiiinerersen Emaili...co.oocveerrrveverenes Website: (néu ¢6)..vu.verren
N&i dung hoat djng cilia VAn phong dai didn:....civreerieceiiosermennesmsasissisisinrmmrasessmssmsons
Vin phdng dai dién s ...: reasirrss e e ras s b s st erraeparranes (khai bao twong tr nhu trén)

Vin phong dai dién di duge cip phép think lap tai Viét Nam va da chim dut hoat ddng, bac gbm
ca chédm dirt hoat dong theo khoan 1 Didu 18 Nghi dinh s6 07/201 6/ND-CP (néu c):

Vin phong dai dién 4 ...:

Tén Viin phong dai digh:. .ottt criissses s rcesrecrseresssnnes

Gidy phép thanh lap Vian phong dai dién sb:... Ngay cp..../..../....... Co quan ¢ip:...oveenn..
Ngi dung hoat dong cla Vin phong dai idni......cevieviicirinniiniinne et emsasanns
Thoi didm Co quan cdp Gidy phép cong bb viée chdm dirt hoat dOng: ...evvvvveeernvccerrreecerenenn
Vin phong @20 dif 88 cedevveeeeeersreesiereiisiecine s seresaesssesssisssansseness (khai béo twong tu nhu trén)

Dé nghi cip (c4p Jai)l Gidy phép thanh 1ip Vin phong dai dién 56 ... 2 nhw sau:
TN VAN phong Q1 AiBN: et r e res e e s e s st st s s esbrm s s sesaeaasabens
Tén giao dich BANE HENE ANNl.vuuunrrenneivissseicreersecssssssissssesssssssessesosmsssesssesssessesesessesossses

TEN VIEL 1L (MU CONI covvrrerseeeerere st sssassisesssiess s s sessssaessseesesososmnssssommsosesncasesessaneerasssemoeseses
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Dja diém dat tru s& Van phong dai dién: (ghi sb nha, dudng/phé, phudmg/xd, quin/huyén,
HORRANR PRSY. s eecuereesemererictemcesemeceeseseem s soresraseosssessasesssesesseossesssssas sossstssarmemsssesaemesessasssstaesess

Noi dung hoat ddng clia Vin phdng dai dién: (néu linh vuc hoat 4gng, cdng viée thuc hién)

Thoi han cia Gidy phép thanh LAP: .....vvvvevurrieririeriiiiniireesseresrseeseosnnesesesesaessrersrens
Ngudi dirmg d3u Vin phong dai dién3; .

Hovateni v iiirecniccniinniisncinnaan, GIGTtinh: ..oviiviiiiiiienicerree e eneeas
QUOC 10z e v evuerennreeeevesrasnnssnns soastnsnrsnteersssnneesstssssssasseesesanssennennnsssnmsmommerees
86 dinh danh ¢4 nhan/Chimg minh nhan dAN/H ChIEU:...vvvvseersiereeceraassmmmnmsssseessssssserssssssssens
Ngéy €aP..ueeres Y . Noi cép ........................................................................................

Ching t6i cam két:
1. Chju tréch nhiém v& sy trung thyc va chinh x4c cia ndi dung Don dé nghj v4 hd so kém theo.

2, Chap hanh nghiém chinh quy dinh ctia Nghi dinh sé 07/2016/ND-CP, phép lugt Viét Nam hen
quan dén Van phong dai dién cta throng nhdn nuéc ngoai tai Viét Nam va céc quy dinh cia Glay
phép thanh 14p Vin phong dai dién./.

Dai dién c6 thim quyén cla thuong nhén nudc ngodi
Ky, ghi rd ho tén va déng ddu (néu cé)
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Méu MP-2

CONG 110A X3 HOI CHU NGHIA VIET NAM
Pg§c lp - T do - Hanh phiie

oy NMEAY.... thdng... ndm....

PON BE NGH] CAP LAI GIAY PHEP THANH LAP
VAN PHONG DAIDIEN

Kinh gii: oocceemicsssssirmsessasssssnae (tén Co quan cip Gidy phép)
Tén thuong nhan: (tén trén Gidy phép thénh 14p/Dang ky doanh nghidp)......cermrmssirmriesses
Tén thuong nhin bing tiéng Anh: (ghi bANG ChT IN H0AY.uvuurrerearmsenrrsenoreeesesrasssensssessarssensasoss
Tén thuong BHAR VIEL tl.c.cccovueeecrrssssresssssesessssonsesrstmesassisssssssssoossessssssssssssssssssssessssssssmsasssnesss

Gidy ggép thanh 14p/Ding ky doanh nghiép/Ma s§ doanh nghiép: ... Ngay cép: ../.../........ Co
QUATL CAD: +evesnsesronrarerssesssssessmsressesiessesssisssssesssssssssssssessesssrs 444440844844 AR ERRERA TR 0 RSB S

Dién thoaii...rrrremenseens | 3:5 S Emaili....ccvniirirmssassasess Website: (n€u €6)...vemereesarerns
D nghj cip lai' Gidy phép thanh 14p Vin phdng dai dién nhu sau:

Tén Vin phong dai dién: (t&n trén Gidy phép thanh 13p) ...ocoveviiiiiniicniinniiiniine,
Gidy phép thanh 1ap Vin phong dai dign sbt.....eevveerrereiins Ngay cip: .ooovvcvid ...

5 Thir tir ctia Van phong dai di€n: ..o e
Dién thoait......oocoeererans FaX:umerssees Email:...cconvnvirncvresranns Website: (néu €6)....ouucererrnnne.
MESEIhUE: (oot ce e rie e s e e e s r bt s e e s e e e e et e res
Ly O CAP 1815 +vvevreerermrvrernensrrereensrnerarsrmreassees sasessnsnrosersoseseesaassassssrnsssassmicnnes

Ching t6i cam két:
1. Chju trch nhiém vé sur trung thye va chinh xdc cia ndi dung Don dé nghj va hb so kém theo.

2. Chap hanh nghiém chinh quy dinh ciia Nghj dinh 58 07/2016/ND-CP, phap luat Viét Nam llén
quan dén Vin phong dai dién cua thuong nhin nuée ngodi tai Viét Nam va cic quy dinh cia Gidy
phép thanh ldp Vin phong dai dién./.

Dai dién c6 tham quyén ciia thuong nhén nudc ngoai
Ky, ghi 13 hp tén va dong ddu (néu cd)

4 Ap dung cho trudmg hop clp lai theo khoan 2 Didu 18 Nghj dinh s 07/2016/ND-CP
* Chi dp dung dbi vdi thuong nhin nudce ngoai c6 nhidu hon mét Van phong dai dién tai Viét Nam va da duge chp

phép trude ngdy Thing tr nay c6 hidu lyc. Thuong nhan nude ngodi ty xic dinh thir iy cia Van phong dai dién theo
thoi gian thanh igp.,
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3. Piéu chinh Giiy phép thanh lip Vin phong dai dién ciia thwong nhén
nude ngoadi tai Viét Nam

3.1. Trinh ty thwc hién:

1. Trong théi han 60 ngiy lam viéc ké tir ngdy c6 sy thay ddi quy dinh vé céc
ndi dung quy dinh tal Pidu 15 Ngh; dinh 07/2016/ND-CP, thuong nhan nuéc ngoai
phai lam thd tuc diéu chinh Gidy phép thanh 1ap Van phong dai dién.

2. Thu'ong nhén mrorc ngodi ndp hd so tryc tiép hoac ua dudng buu dién
hodc truc tuyén (néu du didu kién 4p dung) dén Co quan cip Giay phep

3. Trong thdi han 03 ngéy lam vige ke tir ngay nhén duqc hd so, co quan cip
Gxay hép kiem tra va yéu cdu bd sung néu ho so chua day dua, hop 18. Viée yeu
cdu b sung hd so duge thyue hién t6i da mét 13n trong subt qua trinh giai quyét hd
sO.

4, Trir truémg hep quy dinh tai Khoédn 5 Dleu nay, trong thoi han 05 ngay 1am
viée ké tir ngdy nhén dt hé so hop 18, co quan cip Gidy phép didu chinh hojic khéng
diéu chinh Gidy phep thanh 13p Vin phong dai dién. Trudng hop khéng diéu chinh
phai ¢6 van ban néu 13 ly do.

5. Trudng hop néi dung hoat ddng ciia Van phong dai dién khong phu hop voi
cam ket cua Viét Nam hoac thwong nhén nudc ngoai khéng thudc quoc gia, viing
lanh thd tham gia didu wéc quoc t€ ma Viét Nam 1 thanh vién, viéc thanh lip Vin
phong dai dién phai dugc sy chdp thuan cia Bd trudng, Thi trudng co quan ngang
B& quéan ly chuyén nganh vi truong hop viéc didu chinh ndi dung hoat dong cua
Vin phong dai dlén chua duge quy dinh tai vdn ban quy pham phép ludt chuyén
nganh, Co quan cép Glay phep guri van ban ldy ¥ kién clia B$ quéan Iy chuyén nganh
trong thdi ban 03 ngay lam vige ké tir ngay nhan da hd so hop 1€. Tronp théi han 05
ngay lam viéc ké tir ngdy nhin dugc vin ban ciia Co quan cap Glay phep, B quan
ly chuyén nganh c6 vén ban néu rd y kién déng y hodc khéng ddng y diéu chinh
Glay phép thanh ldp Vin phong dai dién. Trong thdi han 03 ngay lam viéce
k& tir ngay nhan dugc y kién ctia B quan ly chuyén ngénh, Co quan cép Gidy phép
diéu chinh hodc khéng didu chinh Gidy phép thanh 18p Vin phéng dai dién cho
thuong nhan nudc ngoai. Truong hop khéng diéu chinh phai ¢6 van ban néu r3 1y
do.

2.2. Cich thirc thue hién:

- Nép hd so truc tiép tai Trung tim Hanh chinh ¢6ng tinh Hoa Binh.
- Qua buu dién
- Qua internet.

2.3. Thanh phan, s lrgng hd so:

a) Thanh phin hd so

1. Pon dé nghi diéu chinh Giay phép thanh 1ap Van phong dai dién theo méu
ciia Bo Cong Thuong do dai dién ¢6 tham quyén cia thuong nhan mréc ngoai ky;

2. Céc ti lidu chimg minh v& ndi dung thay dbi, cu thé:
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- Trudng hop thay ddi tén goi hodc dja chi dat tru s& cua thuong nhan nude
ngoal Bén sao tai liéu phép ly do co quan c6 thim quyen cap chitng minh sy thay
d6i tén goi hodc dia chi dat try s& clia thuong nhin mude ngoai.

- Trudng hcrp thay d6i ngudi dung dau clia Vin phong dai dién: Vin ban cta
thuong nhén mroc ngoai cu'/bo nhiém ngudi dimg d4du méi cia Vin phong dai dlen
ban sao hd chiéu hojc gidy chimg minh nhdn dan ho#c thé cin cude cong dan (néu
1a ngucu Viét Nam) hodc ban sao h§ ch1eu (néu 13 ngudi nudce ngoai) cia ngudi
dimg diu mdi ciia Vin phong dai dién; gidy t& chimg minh ngudi dung dau cii cla
Vin phong dai dién da thyc hién nghia vu thué thu nhp c4 nhan dén thoi diém thay
dbi.

- Trudng hqp thay dbi ndi dung hoat déng ciia Vin phong dai dign, thay adi
dia chi &4t tru s& cha Van phong dai di¢n trong mét tinh, thanh phd tryc thude Trung
uong hodc trong khu vyc dja ly thuéc pham vi quan ly cua mdt Ban quén ly: Ban
s2o bién ban ghi nhé hojc thdéa thudn thué dia dlem hoéc ban sao tai liéu chimg
minh thuong nhéan co6 quyen khan thac, st dung dia diém dé dit tru s& Van phong dai
dién; béan sao tai liéu vé dia diém dy kién dat try s& Vin phong dai dién.

3, Ban chinh Gidy phép thanh lap Vin phong dai dién.

b) & lugng hd so: 01 b hd so _

2.4, Thoi han gidi quyét: 05 ngay Jam viéc ké tir ngay nhan du hd so hop 1&.

2.5. Co quan thye hién: Ban Quan ly cac khu cong nghiép tinh Hoa Binh,

2.6. Dbi twgng thye kién thii tuc hanh chinh: Thuong nhin nudce ngoai dit
tru s& trong khu céng nghiép.

2.7. Két qua thye hién thi tuc hanh chinh: Gidy phép thanh 13p Van phong
dai dién

2.8. L& phi: 1.500.0004/01 gidy phép

2.9. Tén miu don, miu to khai: mdu MD-3 Théng tu 11/2016/TT-BCT

2.10. Yéu ciiu, didu kién thuc hién thi tuc:

Thwong nhén nudc ngodi phai lam tht tuc diéu chinh Gidy phép thanh lap
Vin phong dai dién trong nhimg truong hop sau:

1. Thay dé:‘;i tén goi hodic dia chi djt tru s& clia thuong nhén nude ngoai.

2. Thay doi ngudi ding diu ciia Van phong dai dién.

3. Thay dbi tén goi ciia Vian phong dai dién.

4. Thay di ndi dung hoat déng ciia Vin phong dai dién.

S. Thay dbi dia chi dit tru s& cia Van phong dai dién trong mét tinh, thinh

pho true thude Trung wong hodc trong khu vyc dia ly thude pham vi quan 1y cua
mdt Ban quén ly.

2.11. Can cir pluip ly cia thii tuc hanh chinh:

- Nghj dinh sb 07/2016/ND-CP ngay 25 thang 01 ndm 2016 quy dinh chi

tiét Lugt Thuong mai vé Van phong dai dién, Chi nhdnh cia thuong nhin nudc
1goai tai Viét Nam.
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- Thona tu s 11/2016/1"1‘ BCT ngay 05 thing 7 n&m 2016 quy dinh bidu
mAu thue hién Nghi dinh 6 07/2016/ND- CP ngay 25 théng 01 ndm 2016 ciia Chinh
phi quy dinh chi tiét Luat Thuong mai v& Vin phong dai dién, Chi nhdnh cia
thuong nhén nudc ngoai tai Viét Nam,

- Thong tu 143/2016/TT- BTC ngay 26/9/2016 cia B Tai chinh quy dinh
miure thu, che d$ thu, ndp 1& phj cép glay phép thanh ldp Vin phong dai dién cia td
chirc xtic tién thuong mai nuéc ngoai, thiron g nhdn nudc ngoai tai Viét Nam.

- Quyét dinh s6 3416/QD-BCT ngly 18/8/2016 ciia B$ Céng Thuong céng b
thil tuc hanh chinh méi ban hanh, tha tuc hanh chinh sira dél, b sung hofc thay thé,
thi tyc hénh chinh bj hily bé hogic bai bd thudc thdm quyén giai quyét cia Bo Cong
Thuong,
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Mdu AMD-3

CONG HOA XA HQOI CHU NGHIA VIET NAM
Dée Iip - Tu do - Hanh phiic

Dia diém, ngéy.... thing... ndm....

DON PE NGH] DIEU CHINH GIAY PHEP THANH LAP
VAN PHONG DAI DIEN

Kinh giri: (tén Co quan cdp Gidy phép)
Tén thuong nhén: (tén trén Gidy phép thinh 13p/Ding ky doanh nghi€p).....c.cseeerserisarrinerearen
Tén thuong nhin bing tiéng Anh: (ghi bing chil i Boa).....oewwveseesereermerssiersarnaressssessressssssesien
TEn thUONEG NHAN VIEE AL .vuvseseeeerrissesisessssensuesssnssmssersssssssessrosssssassssssossressssssseesssonsssosssosssassssasnss

Gidy phép thanh 14p/Ping ky doanh nghnép/Mé s doanh nghiép: ... Ngay edp: .../.../........ Co
QUAIL CAD? 11vuverennssesensssessnmsssssssessssesasassasanssenses sssssssssnsssbusssssassssssmssssissssssassensssssssnsssshasassbsassnssn

Dién thogii....covererrveens FaX: . mroriseares Emailtainininininiiann, Website: (néu c6)......co.o.n.

P nghj ditu chinh Gidy phép thanh 13p Vin phong dai dién nhur sau:

Tén Vin phong dai dién: (tén trén Gidy phép thanh 1AD) «.vvvvvvevevvieiiiriieiieieereeriesiieevieeeien
Gidy phép thanh Idp Van phong dai dién sb:..........v........ Ngay cép ......... R Liciiiiivenienn
S Thit ty cua Van phong dai

QI8N curiii it e e e e e an e e bas

Dién thogitemeecersesernnee FaX:...coovrreisensess 15107 711 L Website: (DU CO)...coverenrvrvrnen
ME S8 thUS: +1vunrreerensereeeeressssmeeeneeseesssaseeresssansasresesesssnressssnsnsssssssssssresnnsssseesses
N1 AUDE U ChINI: <. vveeieierieteeriieece e eeaeeiareae e rree s ietareeesentaenaossanrnesseereeeres

Ly d0o QIS Chinh: oeoveeiieiiiiiieeieiiiitee et eeeee e ee e eie et eeeeee e e s e e e e e e s eeeanes

Chung t6i cam két:
1. Chju trdch nhiém v& sy trung thye va chinh xac cia ndi dung Don d& nghi va hd so kém theo.

2. Chﬁp hanh nghiém chinh quy dinh ciia Nghj dinh s6 07/2016/NP-CP, phap Juit Viét Nam lién
quan dén Van phong dai dién ctia thuong nhén nuée ngoai tai Viét Nam va céc quy dinh clia Gidy
phép thanh ldp Vin phong dai dién./.

Pai dién c6 thim quyén cia thuong nhén nudc ngoai
Ky, ghi rd ho tén va déng dau (néu cd)

6 Chi ép dyng d(‘)i'véi thuong nhin nuéc ngodi ¢6 nhifu hon mét Vin phong dai din tai Viét
Nam va di dugc ciip phép trudce ngay Théng tir ndy ¢6 hiéu luc. Thirong nhan nudce ngeai tr xdc
dini1 thir t ctia Vin phong dai dién theo théi gian thanh 13p.
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4. Gia han Gidy phép thanh ldp Vin phéng dai dién cia thwong nhén

nudc ngoai tai Viét Nam

4.1. Trinh tu thie hién:

1. H6 S0 gia han Gidy phép thanh lap Vﬁn phong dai dién phai dugc ndp trong
thoi han it nhét 30 ngay trude khi Gidy phep hét han.

2, Thu'ong nhan nu'érc ngoal ndp héd 50 trye tiép hoac qua dudng buu dién
hoc truc tuyén (néu da didu kién dp dung) ¢én Co quan cap Gidy phép.

3. Trong thoi han 03 ngéy lam vige ké tu ngay nhan duge hd so, Co quan cap
Glay phep kiém tra va yéu cau bo sung néu hd so chua day du, hop 1. Vu:c €U cau
b sung hd so dugce thyuc hién t6i da mot 1an trong sudt qua trinh giai quyét ho so.

4 Trong thoi han 05 ngay 1am viée ké tir ngay nhin di hd so hop 18, Co quan
cap Gidy phep gia han Glay phép thanh 14p Vin phong dai dién. Trudng hop khéng
gia han phai c6 vén ban néu rd Iy do.

. 5. Trudng hop viéc gia han Gidy phép thanh lap Vin phong dai dlen chua
dugce quy dinh tai van ban quy pham phap luat chuyén nganh, Co quan cép Gidy
phép gm vin ban ldy ¥ kién ctia Bo quéan ly chuyén nganh trong thoi han 03 ngay
lam viéc ké tir ngdy nhén di hé so hop 18. Trong thoi han 05 ngay lam viéc ké tir
ngdy nhén dugc van ban ctia Co quan cép Glay phep, B§ quén 1y chuyén nganh c6
viin ban néu rd y kién ddng v hoic khong dong ¥y gia han Gtéy phép thanh 1dp Vin
phong dai dién. Trong thdi han 05 ngay Iam viéc ké tir ngay nhin dugc ¥ kién cua
B quén Iy chuyén nganh, Co quan cap Gidy phép gia han hoic khong gia han Gidy
phép thanh 13p Vin phong dai dién cho thuong nhan nudce ngodi. Trudmg hep khdng
gia han phai c6 van ban néu 18 ly do.

4.2, Cich thire thuce hién:

- Nop hd so tryc tiép tai Trung tdm Hanh chinh cdng tinh Hoa Binh.
- Qua buu dién
- Qua internet.

4,3. Thanh phin, sé lwgng hd so:

a) Thanh phén hd so

1. Pon dé nghi gia han Gidy phép thanh 1ap Vain phong dai dién theo mu ciia
B§ Cong Thuong do dai dién c6 tham quyén cha thuong nhin nude ngoai ky;

2. Ban sao Gidy diang ky kinh doanh hoic gidy t& c6 gia tri rong duong cta
thuong nhan nudc ngoai;

3. Ban sao b4o cdo tai chinh cé kidm toan hodc vian ban xdc nhan tinh hinh
thuc hién nghia vu thué hofc tai chinh trong ndm tai chinh gan nhét hodc gidy t& c6
gia tri tuong duong do co quan, td chirc ¢6 tham quyen noi thuong nhan nudc ngoai

thanh lap cap hodc xdc nhén, chimg minh sy ton tai va hoat dong cua thuong nhan
nudc ngodi trong nam tai chinh gan nhit;

4. Ban sao Gidy phép thanh I4p Van phong dai dién di dugc cép.
b) Sé lugng hd so: 01 bd
4.4. Thoi han gidi quyét: 05 ngay 1am viée ké tir ngay nhén dd hd so hop 1&.
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4.5. Co quan thire hién: Ban Quan ly cdc khu céng nghiép tinh Hoa Binh.

4.6. D6i twgng thye hién thii tyc hanh chinh: Thuong nhan nuéc ngoai dit
tru s& trong khu cong nghiép.

4.7. Két qua thye hién thi tyc hanh chinh: Gidy phép thanh 13p Vin phong
dai dién

4.8. Lé phi: 1.500.0004/01 gidy phép

4.9, Tén miu don, mau t& khai: miu MP-4 Théng tu 11/2016/TT-BCT

4.10. Yéu clu, diéu ki¢n thyc hién thi tl_lc

Thuong nhén nude ngodi dugce gia han Gidy phép thanh l3p Vin phong dai
dién khi hét thdi han quy dinh trong Gidy phép, trir truong hop c6 hanh vi vi pham
thugc céc truo'ng hop bj thu hoi Gidy phép thanh ldp Vin phong dai dign theo quy
dinh tai Didu 44 Nghj ¢inh 07/2016/ND-CP.

4.11, Cin ctt phap Iy ciia tha tuc hanh chinh:

- Nghi dinh sé 07/2016/ND CP ngay 25 thang 01 nim 2016 quy dinh chi
tiét Luat Thuong mai v& Vin phong dai dién, Chi nhanh cia thuong nhin nuéc
ngodi tai Viét Nam.

- Théng tu sé 11/2016/TT-BCT ngay 05 thang 7 ndm 2016 quy dinh bidu
mau thue hién Nghi dlnh s6 07/2016/ND-CP ngay 25 thang 01 ndm 2016 cia Chinh
phti quy dinh chi tiét Luit Thwong mai vé Vin phong dai dién, Chi nhanh cia
thuong nhan nudc ngoai tai Viét Nam,

- Théng tu 143/2016/TT -BTC ngay 26/9/2016 cua B§ Tai chinh quy dinh

miurc thu, che dg thu, nop 18 phi cép gidy phép thanh l4p Vin phong dai dién cua td
chirc xuc tién thuong mai nudc ngoai, thuong nhin nude ngodi tai Viét Nam.

- Quyét dinh sb 3416/QB-BCT ngay 18/8/2016 cia B§ Céng Thuong céng bé
th e hanh chinh méi ban hanh, tha tue hanh chinh sta d01 bd sung hoiic thay thé,

thit tuc hanh chinh bi hity bd hogc bdi bd thude thim quyén giai quyét ciia B§ Céng
Thuong,/.








Mdéu MD-4

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM .
D{clap - Ty do - Hanh phidce

Pia diém, ngdy.... thdng... nim....

PON DE NGH] GIA HAN GIAY PHEP THANH LAP
VAN PHONG DAI DIEN

Tén thuong nhén: (1én trén Gidy phép thanh 1ap/Dang ky doanh nghigp)........oeeemervecssessnans
Tén thuong nhén bing tiéng Anh: (ghi bANg chif i KOBY....ueereseireesreresrsiannssesrensvesrsssesssneress
TEN thUONG NHAN VIEL Blu.snseesersenssernniriserssssecsseesissisesssssssressssstsssasstssastsssostsenmmssasssoesasesassmntaesers

Gidy phép thanh 14p/Ding ky doanh nghiép/M3 sé doanh nghiép: ... Ngay cép: .../../........ Co
QUATE CAP? vevvvverrserssmeessssssssssssssnesssssassssrsssssionsasessenasssnsassasssssssmasserssasssostaesssssssassasesssssasassensen

Thdi han con lai ciia Gidy phép thanh Jap/Ding k¥ kinh doanh: .......oceeeviiiiiieriinriiinnnne,
Pién thoai:.....cccrerersreees | 3: 3 CHOR Email:....cccvernrnnrenrnncs Website: (néu ¢6)...ovvvmvrrerenen.
D& nghij gia han Gidy phép thanh lip Vin phéong dai dién nhi sau:

Tén Vin phong dai dién: (tén trén Gidy phép thanh JAP) ..vvvvvervreeeeeeireereeeeeereveerereeisereenens
Gidy phép thanh l4p Vian phong dai dién sb:............. Ngay ¢ip ......... o ivieeeieriannns

7 Thir tyr clia VAN phong dai di€I: ....vveeieeeiiueniieeniiiiinneeeseesesissesnreeseeeaessessrnreerssens

M SO TUE: Looueeieiiiiinieetereereererrarrerenretsernerrerrraer e srarsarerseeesrastnmsnsaessssmeronns

S5 1ao dong 1am viéc tai Vin phong dai dién tai thoi diém gia han:... ngudi; trong 46:

- Sé lao déng nudc ngoai:... ngudi;

- 86 tao ddng Viét Nam:... ngudi.

Thoi han d& nghi gia han Gidy phép thanh 18p: .......eveevvvivvviriiiennreneennsns, et
Chiing t5i cam két:

1. Chiju trdch nhiém vé& su trung thyc va chinh x4c clia ndi dung Don d& nghi va hd so kém theo.

2. Chip hanh nghiém chink quy dinh ctia Nghi dinh s 07/2016/NB-CP, phap luat Viét Nam lién
quan dén Van phong dai dién cia thuong nhén nudc ngodi tai Viét Nam va cdc quy dinh cda Gidy
phép thanh lap Vin phong dai digén./.

Pai dién c6 thim quyén ciia thuong nhan nudc ngoai
Ky, ghi rd ho tén va déng dau (néu cé)

7 Chi ap dung d6i v thuang nhan nwrde ngoai c6 nhidu hon mt Vin phong dai dién tai Viét Nam va di dugc cip
phép trude ngdy Thong tur ndy c6 hidu lyc. Thuong nhan nirde ngodi tw xée dinh thir ty clta Van phong dai dién theo
th&i gian thanh lap.







5. Chim dirt hoat ddng ciia Vin phong dai dién ciia thwong nhin nude
ngoai tai Viét Nam thude thim quyén cdp ciia Co quan cdp Gidy phép

5.1, Trinh ty thye hién:

1. Thuong nhin nudc ngodi nfp hd so chim dU't hoat dQng Van phbng dai

dién tryrc t1ep hoac qua dudng buu dién hodc trire tuyen (neu di diéu kién ap dung)
dén Co quan cip gidy phép.

2. Trong thoi han 03 ngay lam viée ké tir ngay nhén dugc hd so, Co quan cap
Glay phep kiém tra va yéu cdu bo sung neu hd so chua day du, hcp 1§. Vige yéu cdu
bb sung hd so duge thuc hién t81 da mot 1an trong sudt qua trinh giai quyét hod so.

3. Trong thoi han 05 ngdy lam wec ké tir ngay nhén i hb so hqp 1¢, Cor quan
cap Gidy phép c6 trach nhiém cong b trén trang thong tin dién ti clia minh v& vide
cham ditt hoat ddng clia Vin phong dai dién.

5.2. Cich thire thyc hién:
- N6p hd so tre tiép tai Trung t&m Hanh chinh cong tinh Hoa Binh.
- Qua buu dién
- Qua intemet.
5.3. Thanh phén, s6 lvgng hd so:
a) Thanh phén ht’i SO
1. Thong bio vé viée chdm dit hoat déng Vin phong dai dién, Chi nhanh theo

méu cia B4 Cong Thuong do dai dién c6 thdm quyén clia thuong nhin nuéc ngoai
ky, trir truomg hop quy dinh tai Khoéan 5 Dleu 35 Nghi dinh 07/2016/ND- CP;

2.Ban sao vin ban cta Co quan cdp Gidy phép khong gia han Gidy phép
thanh 13p Vian phong dai dién (déi véi trudng hop quy dinh tai Khoan 4 Piédu 35
Nghi dinh 07/2016/ND-CP) hofic bin sao Quyét dinh thu hdi Gidy phép thanh I4p
Vin phong dai dién cia Co quan cip Gidy phép (dbi véi trudng hop quy dinh tai
Khoan 5 Diéu 35 Nghj dinh 07/2016/ND -CP);

3. Danh séch chi no va sb ng chua thanh toan, gbm ca no thué va ng tidn
déng bao hiém xa hoi;

4. Danh sach ngudi lao déng va quyén loi tuong tmg hién hanh cia ngudi lao
dong;

5. Ban chinh Gidy phép thanh l1ap Van phong dat dién.

b) S8 lugng hd so: 01 bd hd so.

5.4. Théi han giai quyét: 05 ngay lam viéc ké tir ngay nhén di hd so hop €.

5.5. Co quan thyc hi¢n: Ban Quén ly céc khu ¢éng nghiép tinh Hoa Binh.

5.6. D6i twgng thye hién thi tuc hanh chinh: Thuong nhén nuée ngoai dat
tru s& trong khu cng nghiép.

5.7. Két qua thyc hign thi tuc hanh chinh: Thng béo chdm dit hoat dong
cua Van phdng dai dién

5.8. Lé phi: 1.500.0004/01 gidy phép

5.9. Tén mAu don, miu t& khai: mdu TB Théng tu 11/2016/TT-BCT
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5.10. Yéu ciu, didu kién thyc hién thi tuc:

Vin phong dai dién chim dit hoat déng trong cdc truémg hop sau:

1. Theo d& nghi ctia thuong nhan nuéc ngoai.

2. Khi thuong nhan nuéc ngoai chim dirt hoat ddng theo phép lujt cia quéc
gia, viing 14nh thd noi thirong nhin d6 thanh 14p hofic ding ky kinh doanh.

3. Hét thoi han hoat ddng theo Gidy phép thanh 18p Vin phong dai dién ma
thuong nhin nudc ngoai khéng dé nghj gia han.

4. Hét thdi gian hoat dong theo G1ay phep thanh 18p Vin phong dai dién ma
khong duge Co quan cép Gidy phép ddng ¥ gia han.

5. Bj thu hdi Gidy phép thanh 18p Vin phong dai dién theo quy dinh tai Diéu
44 Nghi dinh 07/2016/ND-CP.

6. Thucmg nhin nudéc ngoai, Vén phéng dai dién khéng con dap img mét
trong nhitng didu kién quy djnh tai Piéu 7 va Piéu 8 Nghj dinh 07/2016/ND-CP.

5.11, Can cir phap ly cia thi tye hanh chinh:

+ Nghi dinh so 07/2016/ND-CP ngay 25 thang 01 ndm 2016 quy dinh chi tiét

Lujt Thuong mai vé Vin phong dai dién, Chi nhanh ciia thuong nhan nudc ngodi tai
Viét Nam.

+ Théng tur sb 11/2016/TT-BCT ngay 05 thing 7 ndm 2016 quy dinh bidu
mau thire hién Nghij dinh s6 07/2016/ND-CP ngay 25 théang 01 ndm 2016 cua Chinh
phit quy dinh chi tiét Luit Thuong mai vé Vin phong dai dién, Chi nhénh coa
thuong nhian nudc ngoai tai Viét Nam,

+ Thong tu 143/2016/TT -BTC ngdy 26/9/2016 cia B$ Tai chinh quy dinh
mirc thu, che d¢ thu, nop 1é phi cap gidy phép thanh lap Vin phong dai dién cla tb
chite xac tién thuong mai nudc ngoai, thuong nhan nudc ngodi tai Viét Nam.

+ Quyét dinh s6 3416/QD-BCT ngay 18/8/2016 ctia B Codng Thuong cong b
thit tyc hanh chinh mdi ban hanh, thi tuc hanh chinh sia d01 bd sung hojc thay thé,

thi tuc hanh chinh bi hity bé ho#ic bai bd thude thim quyén giai quyét ciia Bé Cang
Thuong./.







Mdu Théng bdo

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Dic ldp - Tw do - Hanh phuc

Dia diém, ngay.... thang... ndm....

. THONG BAO CHAM DUT HOAT DONG
CUA VAN PHONG BAI DIEN........./CHI NHANH ........covnenen TAI VIET NAM

Kinh giri:... (tén Co quan cdp Giy phép)
Tén thuong nhin: (ghi bing chit in hoa tén thwong nhin bing tiéng Anh) ....evvevvvvevennrennn,

Tén Vin phong dai dién/Chi nhanh tai Viét Nam: (ghi bang chir in hoa tén Vin phong dai
di¢n/Chi nhanh trong Gidy phép thanh M) ...eecevieiiiniiieieieiiiiniineeeesiereieccrosinressssersnns

Gidy phép thanh 13p Vin phong dai dién/Chi nhanh sd ................ Negdy cdp: ... /ooud ...,

Dia chi try s& Vin phong dai dién/Chi nhénh: (ghi dja diém d3t try s& Vin phong dai dién/Chi
nhénh theo Gify phép thAnh HAD) ..cvveeeiiereierrerrerrereerssesrensrsersrssnssrseseseseresesesesssssssssssens

Dién thoai:................. FaX:....ocovereerennnnn Emaili....c.eeerennnne Website: (€U ) vevrernrrennen.
Thoi han hoat dgng: tir ngdy..., thing... nim......... 8&n ngay... thAng... DAM ...oevreriverenenens

8 Théng bdo vige thanh todn (hoc chura thanh todn) cdc khodn ng va thye hién cdc nghia vy khéc
¢6 lién quan dén viéc chdm dit hoat ddng ciia Van phong dai dién........ /Chi nhanh.......:

Lo THUEE «oeevevtiiereeiieeeseeeeerataaeeesaseeeerenrrsnnsennrresransrnsennssassnssssnsnsesessossennnes

2. BA0 HIEM XA BOI: 1evvvitnivnreeiiieeeiiiieee e eertreeta e eriste s s ain e s et bt resesbmnssssenns

3. Cac khoAn KBAC: ...uviieiieiniiiiiicciiir i e vecaererenrer et etaaerannnarasanssinareissasnrnns

4, Cac nghia wa khac (U COY: et eeeee ettt e eee e et re e e e e v et reesaeareeennranean

P& nghi chim dit hoat ddng Vin phong dai dién............ /Chi nhénh tai Viét Nam:
Tirngay.. .thing.. .ndm.......cceine

Ly do chAm dirt BO2t AONE: ..v.eeveeivenrinerinnieeeseerieeeeeerreeeeaaeseerersnrrnsssesssnnnssnssnnes

Chiing t5i cam két:
1. Chiju trich nhiém vé sy trung thuc va chinh xéc ciia ndi dung Thong béo nay.

2. Chép hanh nghiém chinh quy dinh ctia Nghj dinh s6 07/2016/ND-CP, phép luat Viét Nam lién
quan dén chim diit hoat ddng cia Vin phong dai dién/Chi nhanh ciia thuong nhin nude ngoai tai
Viét Nam./.

Pai dién ¢6 thdm quyén cia thirong nhan nuéc ngodi
Ky, ghi r5 ho tén va dong dau (néu ¢g)

8 Trong trudmg hop chim dirt hoat déng do chuyén dia diém d3t try s& Van phong dai dién theo quy dinh tai khoan
1 Bieu 18 cia Nghj dinh s6 072016/ND-CP, khéng phai ké khai ngi dung nay.
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